
Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh
       Phòng Quản lý đào tạo

STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

1 Đỗ Thanh Trung Luật hiến pháp BLAW2301 B211LK3A L13A 90 21/10/2012 2 MTL KI

2 Lê Văn Hưng Luật sở hữu trí tuệ BLAW4304 B2LK102C L02C 97 21/10/2012 1 MTL KI

3 Bùi Ngọc Tuyền Luật thương mại II BLAW3308 B2LK111C L11C 76 21/10/2012 4 MTL KI

4 Lê Thị Nam Giang Tư pháp quốc tế BLAW3305 B211LK2A L12A 88 21/10/2012 3 MTL KI

5 Đỗ Thị Tuyết Lan Kế toán chi phí ACCO4301 B2KE111C A11C 114 21/10/2012 1 MTL KK

6 Phạm Quốc Thuần Kế toán tài chính 3 ACCO3301 HC11KE2B K12B 110 21/10/2012 5 MTL KK

7 Nguyễn Thị Thúy Nga Luật kinh tế GLAW3201 HC11KE2A K12A 110 21/10/2012 4 MTL KK

8 Nguyễn Thị Uyên Uyên Quản trị tài chính 1 FINA3402 HC11KE3A K13A 143 21/10/2012 3 DVB KK

9 Nguyễn Minh Trang Kỹ năng viết ENGL1313 HC11EN3A B13A 61 21/10/2012 5 MTL NN

10 Nguyễn Quốc Bảo Ngữ pháp ENGL1301 B211EN3A E13A 70 21/10/2012 1 MTL NN

11 Đoàn Thị Phương Lan Ngữ pháp ENGL1301 B211EN3B E13B 70 21/10/2012 1 MTL NN

12 Tiếng Hoa 2 GCHI1302 B211EN2A E12A 31 21/10/2012 2 MTL NN

13 Tiếng Hoa 2 GCHI1302 B211EN2B E12B 31 21/10/2012 2 MTL NN

14 Tiếng Hoa 2 GCHI1302 B211EN2C E12C 31 21/10/2012 2 MTL NN

15 Tiếng Hoa 3 GCHI1303 EN111A E11A 40 21/10/2012 4 MTL NN

16 Tiếng Hoa 3 GCHI1303 EN111B E11B 37 21/10/2012 4 MTL NN

17 Tiếng Hoa 5 GCHI1305 HC11EN2A B12A 27 21/10/2012 3 MTL NN

18 Tiếng Hoa 5 GCHI1305 EN102A E02A 33 21/10/2012 3 MTL NN

19 Tiếng Hoa 5 GCHI1305 EN102C E02C 35 21/10/2012 3 MTL NN

20 Ngô Kim Trâm Anh Kinh doanh quốc tế BADM3403 HCQT111C M11C 157 21/10/2012 5 MTL QT

21 Bùi Ngọc Tuyền Luật kinh doanh (KI) GLAW3302 B211QT3A N13A 119 21/10/2012 5 MTL QT

22 Nguyễn Khánh Trung Quản trị bán hàng BADM4303 B211QT2A N12A 88 21/10/2012 4 DVB QT

23 Nguyễn Anh Ngọc Quản trị chiến lược BADM4301 HC11QT3A M13A 168 21/10/2012 4 MTL QT
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24 Trần Bá Vinh Thiết lập & thẩm định dự án ĐT BADM3321 B2QT102C N02C 144 21/10/2012 3 DVB QT

25 Trương Việt Phương Thương mại điện tử BADM3306 HC11QT2A M12A 108 21/10/2012 1 DVB QT

26 Nguyễn Hoàng Dũng Thương mại điện tử BADM3306 HC11QT2B M12B 91 21/10/2012 1 DVB QT

27 Phạm Nam Vĩnh An Văn hóa doanh nghiệp BADM4308 HC11QT2C M12C 119 21/10/2012 2 DVB QT

28 Nguyễn Quyết Nguyên lý thống kê kinh tế ECON3302 B2TN111C F11C 154 21/10/2012 2 DVB TC

29 Nguyễn Quyết Nguyên lý thống kê kinh tế ECON3302 B211TN3A F13A 107 21/10/2012 2 MTL TC

30 Tô Thị Thanh Trúc Quản trị tài chính 1 FINA3402 B211TN2A F12A 98 21/10/2012 3 MTL TC

31 Nguyễn Xuân Đạo Thanh toán quốc tế FINA3302 HC11TN2A T12A 180 21/10/2012 1 MTL TC

32 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật ITEC1501 HC11TH3A I13A 120 21/10/2012 1 NTO TH

33 Tô Oai Hùng Lập trình web (HC) ITEC3503 HC11TH2A I12A 114 21/10/2012 2 NTO TH

34 Ninh Xuân Hương Quản trị mạng (HC) ITEC4503 HCTH111C I11C 85 21/10/2012 3 NTO TH

Ghi chú:
1/ Thời gian

Ca 1: bắt đầu lúc 7g00
Ca 2: bắt đầu lúc 9g30
Ca 3: bắt đầu lúc 13g00
Ca 4: bắt đầu lúc 15g30
Ca 5: bắt đầu lúc 18g00

2/ Địa điểm
ADV: 511 An Dương Vương, Quận Bình Tân, TP.HCM
BD: 68 Lê Thị Trung, Bình Dương
DDA: 422 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
DVB: 11 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, TP.HCM
MTL: Số 2 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
NTO: 37/3-37/5 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
VVT: Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

3/ Ghi chú:
Môn Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) sinh viên xem danh sách thi tại mục Tin tức – sự kiện trên trang Web  
của khoa Kế toán – Kiểm toán http://www.ou.edu.vn/ktkt/Pages/tin-tuc.aspx  để biết ca thi cụ thể.

Nguyễn Thị Anh Thảo

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
TP. HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2012
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